
UBND XÃ TÂN THẠNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  06/TB-TTPVHCC Tân Thạnh, ngày  10 tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh 

 

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc 

địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1053/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trong lĩnh vực 

tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1072/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trong lĩnh vực 

y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học 

và công nghệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa 

giới trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1141/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực Nội 

vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, 

Thể dục thể thao, Du lịch, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Báo chí, 

Xuất bản, In và Phát hành, Thông tin đối ngoại thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 
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Căn cứ Quyết định 1217/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực Nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học 

và công nghệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa 

giới trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố Cần Thơ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực 

đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Để thông tin đến người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện thủ tục hành 

chính (TTHC); đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hỗ trợ hiệu 

quả cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công xã Tân Thạnh thông báo danh mục thủ tục hành chính cấp 

tỉnh, cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại xã Tân Thạnh, cụ thể như sau: 

1. Tổng số thủ hành chính thực hiện là 1.309 TTHC, trong đó có 1.104 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ngành và 205 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (Theo Phụ lục II đính kèm). 

2. Thông tin thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, thông báo này được niêm 

yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh và được đăng 

tải công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.vn, chọn đơn vị thành phố Cần Thơ.  

3. Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ (để chuyển cho đơn vị giải 

quyết theo thẩm quyền) và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Tân Thạnh, hoặc thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết từ 

một trong những Trung tâm phục vụ hành chính công khác trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ (Theo Phụ lục I đính kèm) chuyển cho đơn vị giải quyết theo thẩm 

quyền qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh thông báo để cán bộ, 

công chức chuyên môn xã phối hợp, triển khai thực hiện; cá nhân, tổ chức liên 

quan được biết và liên hệ giải quyết thủ tục hành chính./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND xã; 
- Các ban ngành đoàn thể xã; 

- Lãnh đạo, công chức TTPVHCC;  

- Trang thông tin điện tử xã;  

- Lưu: HCC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tài 

http://dichvucong.gov.vn/
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Phụ lục I 

DANH SÁCH TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(Kèm theo Thông báo số:  06/TB-HCC ngày  10 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh) 

A. CẤP THÀNH PHỐ 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email 

1 
Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố Cần Thơ 

Số 109, đường Nguyễn Trãi, 

phường Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3817696 

(đường dây 

nóng) 

ttpvhcctpct@cantho.gov.vn 

2 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố Cần Thơ - Điểm 

tiếp nhận và trả kết quả số 01 

Số 19, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Phú Lợi, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3879789 ttpvhcctpct@cantho.gov.vn 

3 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố Cần Thơ - Điểm 

tiếp nhận và trả kết quả số 02 

Số 438, đường Võ Văn Kiệt, 

phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ 
0293.3554567 ttpvhcctpct@cantho.gov.vn 

 

B. CẤP XÃ 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email 

1  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Ninh 

Kiều 

Số 215 đường Nguyễn 

Trãi, phường Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3814797 hcc.phuongninhkieu@cantho.gov.vn 

2  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Cái 

Khế 

Số 177 đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Cái 

Khế, thành phố Cần Thơ 

0292.3891020 phuongcaikhe@cantho.gov.vn 

3  Trung tâm Phục vụ hành 
Số 536 đường 30/4, 

phường Tân An, thành 
0292.3838417 hcc.phuongtanan@cantho.gov.vn 

mailto:ttpvhcctpct@cantho.gov.vn
mailto:ttpvhcctpct@cantho.gov.vn
mailto:ttpvhcctpct@cantho.gov.vn
mailto:phuongninhkieu@cantho.gov.vn
mailto:phuongcaikhe@cantho.gov.vn
mailto:phuongtanan@cantho.gov.vn
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chính công phường Tân An phố Cần Thơ 

4  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường An 

Bình 

Số 705 đường 3/2, 

phường An Bình, thành 

phố Cần Thơ 

0292.3846013 hcc.phuonganbinh@cantho.gov.vn 

5  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Bình 

Thủy 

Khu dân cư Ngân 

Thuận, phường Bình 

Thủy, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3825829 hcc.phuongbinhthuy@cantho.gov.vn 

6  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Long 

Tuyền 

Số 1316 đường Bùi Hữu 

Nghĩa, khu vực Bình 

Dương B, phường Long 

Tuyền, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3845145 hcc.phuonglongtuyen@cantho.gov.vn 

7  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Thới 

An Đông 

Tổ 10, Nguyễn Chí 

Thanh, phường Thới An 

Đông, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3841964 phuongthoiandong@cantho.gov.vn 

8  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Cái 

Răng 

Số 568 đường Lê Bình, 

phường Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

0292.3847155 phuongcairang@cantho.gov.vn 

9  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Hưng 

Phú 

Số 162 Đường Mai Chí 

Thọ, phường Hưng Phú, 

thành phố Cần Thơ 

0292.3846.444 hcc.phuonghungphu@cantho.gov.vn 

10  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Thới 

Long 

Số 1178 đường Tôn Đức 

Thắng, khu vực Thới 

Hưng, phường Thới 

Long, thành phố Cần 

0292.3645779 hcc.phuongthoilong@cantho.gov.vn 

mailto:phuonganbinh@cantho.gov.vn
mailto:binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:phuonglongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:phuongthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:cairang@cantho.gov.vn
mailto:phuonghungphu@cantho.gov.vn
mailto:phuongthoilong@cantho.gov.vn
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Thơ. 

11  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Phước 

Thới 

Số 232, Đường Tôn Đức 

Thắng, khu vực Thới 

Thuận, phường Phước 

Thới, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3861378 hcc.phuongphuocthoi@cantho.gov.vn 

12  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Ô Môn 

Số: 1004, Đường Tôn 

Đức Thắng, phường Ô 

Môn, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3661777 hcc.phuongomon@cantho.gov.vn 

13  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Trung 

Nhứt 

Thạnh Phước, phường 

Trung Nhứt, thành phố 

Cần Thơ 

0292.3612131 phuongtrungnhut@cantho.gov.vn 

14  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Thốt 

Nốt 

Long Thạnh, phường 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

0292.3851249 phuongthotnot@cantho.gov.vn 

15  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Thuận 

Hưng 

Quốc lộ 91, khu vực 

Phụng Thạnh 1, phường 

Thuận Hưng, thành phố 

Cần Thơ 

0292.355558 hcc.phuongthuanhung@cantho.gov.vn 

16  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Tân 

Lộc 

Phước Lộc, phường Tân 

Lộc, thành phố Cần Thơ 
0292.3658648 phuongtanloc@cantho.gov.vn 

17  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Vị 

Thanh 

số 01 Quốc lộ 61C, khu 

vực 6, phường Vị 

Thanh, thành phố Cần 

Thơ 

0293.3876524 hccphuongvithanh@cantho.gov.vn 

mailto:phuongphuocthoi@cantho.gov.vn
mailto:omon@cantho.gov.vn
mailto:phuongtrungnhut@cantho.gov.vn
mailto:phuongthotnot@cantho.gov.vn
mailto:phuongtanloc@cantho.gov.vn
mailto:phuongvithanh@cantho.gov.vn
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18  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công Phường Vị Tân 

Số 255, đường Lê 

Hồng Phong, phường 

Vị Tân, thành phố Cần 

Thơ 

0293.6260270 hcc.phuongvitan@cantho.gov.vn 

19  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Long 

Bình 

Khu vực An hòa, 

Phường Long Bình, 

thành phố Cần Thơ 

0293.3871368 phuonglongbinh@cantho.gov.vn 

20  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Long 

Mỹ 

Đường 3/2 khu vực 2, 

Phường Long Mỹ, 

thành phố Cần Thơ 

0293.3872203 phuonglongmy@cantho.gov.vn 

21  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Long 

Phú 1 

Ấp Long Hòa 1, 

phường Long Phú 1, 

thành phố Cần Thơ 

0293.3848022 hcc.phuonglongphu1@cantho.gov.vn 

22  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công Phường Đại 

Thành 

Phường Đại Thành, 

thành phố Cần Thơ 
0293.3866738 phuongdaithanh@cantho.gov.vn 

23  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Ngã 

Bảy 

 Số 01, đường Phạm 

Hùng, khu vực 3, 

Phường Ngã Bảy, thành 

phố Cần Thơ 

0293.3867571 hcc.phuongngabay@cantho.gov.vn 

24  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Phú Lợi 

Số 93 đường Phú Lợi, 

Phường Phú Lợi, thành 

phố Cần Thơ 

0299.3822591 hcc.phuongphuloi@cantho.gov.vn 

25  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Sóc 

Trăng 

Số 01, Kênh 30/4, 

khóm 6, Phường Sóc 

Trăng, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3821600 hcc.phuongsoctrang@cantho.gov.vn 

mailto:phuongvitan@cantho.gov.vn
mailto:phuonglongbinh@cantho.gov.vn
mailto:phuonglongmy@cantho.gov.vn
mailto:phuonglongphu1@cantho.gov.vn
mailto:phuongdaithanh@cantho.gov.vn
mailto:phuongngabay@cantho.gov.vn
mailto:phuongsoctrang@cantho.gov.vn
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26  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Mỹ 

Xuyên 

Ấp Hòa Mỹ, Phường 

Mỹ Xuyên, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3851263 phuongmyxuyen@cantho.gov.vn 

27  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Vĩnh 

Phước 

Khóm Xẻo Me, phường 

Vĩnh Phước, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3863994 phuongvinhphuoc@cantho.gov.vn 

28  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Vĩnh 

Châu 

 Số 308 đường 30/4, 

Khóm 1, phường Vĩnh 

Châu, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3911119 hcc.phuongvinhchau@cantho.gov.vn 

29  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Khánh 

Hòa 

Khóm Trà Niên, 

phường Khánh Hòa, 

thành phố Cần Thơ 

0299.3813354 phuongkhanhhoa@cantho.gov.vn 

30  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Ngã 

Năm 

Khóm 3, Phường Ngã 

Năm, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3869797 hcc.phuongnganam@cantho.gov.vn 

31  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường Mỹ 

Quới 

Ấp Mỹ Thành, phường 

Mỹ Quới, thành phố 

Cần Thơ. 

0299.3868240   hcc.phuongmyquoi@cantho.gov.vn 

32  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Nhơn Ái 

Ấp Thị Tứ Vàm Xáng,  

Xã Nhơn Ái, thành phố 

Cần Thơ 

0292.3944477 hcc.xanhonai@cantho.gov.vn 

33  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phong Điền 

Nhơn Lộc 2, Xã Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3941979 xaphongdien@cantho.gov.vn 

34  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Trường Long 
Số 450, ấp Trường 

Thuận, xã Trường 
0292.3850135 xa truong long@cantho.gov.vn 

mailto:phuongmyxuyen@cantho.gov.vn
mailto:phuongvinhphuoc@cantho.gov.vn
mailto:phuongvinhchau@cantho.gov.vn
mailto:phuongkhanhhoa@cantho.gov.vn
mailto:phuongnganam@cantho.gov.vn
mailto:xanhonai@cantho.gov.vn
mailto:xaphongdien@cantho.gov.vn
mailto:xaphongdien@cantho.gov.vn
mailto:xaphongdien@cantho.gov.vn
mailto:xaphongdien@cantho.gov.vn
mailto:xatruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xatruonglong@cantho.gov.vn
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Long, TP Cần Thơ 

35  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thạnh Phú 

Phước Lộc, xã Thạnh 

Phú, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3694642 xathanhphu@cantho.gov.vn 

36  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thới Hưng 

ấp 2, Xã Thới Hưng, 

thành phố Cần Thơ 
0292.3690212 xathoihung@cantho.gov.vn 

37  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Cờ Đỏ 

Thới Hòa, xã Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ 
0292.3695324 xacodo@cantho.gov.vn 

38  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Đông Hiệp 

Ấp Thới Hữu, xã Đông 

Hiệp, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3689511 hcc.xadonghiep@cantho.gov.vn 

39  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Trung Hưng 

số 256, Tỉnh lộ 921,  xã 

Trung Hưng, thành phố 

Cần Thơ 

0292.3857223 hcc.xatrunghung@cantho.gov.vn 

40  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thới Lai 

Thới Thuận B, Xã Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ 
0292.3689129 hcc.xathoilai@cantho.gov.vn 

41  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Đông Thuận 

Đông Hiển, xã Đông 

Thuận, thành phố Cần 

Thơ 

0292.3683077 xadongthuan@cantho.gov.vn 

42  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Trường 

Xuân 

62/3, Hương lộ Bà 

Đầm, Ấp Phú Thọ, xã 

Trường Xuân, thành 

phố Cần Thơ 

0292.3864445 hcc.xatruongxuan@cantho.gov.vn 

43  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Trường 

Thành 

Ấp Định Mỹ, xã 

Trường Thành, thành 

phố Cần Thơ 

02923. 692240 hcc.xatruongthanh@cantho.gov.vn 

mailto:xathanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xathoihung@cantho.gov.vn
mailto:xathoihung@cantho.gov.vn
mailto:xacodo@cantho.gov.vn
mailto:xacodo@cantho.gov.vn
mailto:xadonghiep@cantho.gov.vn
mailto:xatrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xathoilai@cantho.gov.vn
mailto:xadongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xatruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xatruongthanh@cantho.gov.vn
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44  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Thạnh 

Vĩnh Tiến, xã Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần 

Thơ 

0932.898034 hcc.xavinhthanh@cantho.gov.vn 

45  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thạnh Quới 

Quốc lộ 80, ấp Qui Lân 

6, xã Thạnh Quới, 

thành phố Cần Thơ 

0292.3858173 hcc.xathanhquoi@cantho.gov.vn 

46  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Trinh 

ấp, Vĩnh Thành, Xã 

Vĩnh Trinh, thành phố 

Cần Thơ 

0292.3859109 xavinhtrinh@cantho.gov.vn 

47  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thạnh An 

ấp Phụng Quới A, xã 

Thạnh An, thành phố 

Cần Thơ 

0292.3858228 hcc.xathanhan@cantho.gov.vn 

48  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Hỏa Lựu 

83A, Quốc lộ 61, ấp 

Mỹ Hiệp 1, Xã Hỏa 

Lựu, thành phố Cần 

Thơ 

0293.3870787 hcc.xahoaluu@cantho.gov.vn 

49  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vị Thủy 

Đường Hùng Vương, 

Ấp 4, xã Vị Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

0915861058 hcc.xavithuy@cantho.gov.vn 

50  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Thuận 

Đông 

Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận 

Đông, thành phố Cần 

Thơ 

0293.3568614 xavinhthuandong@cantho.gov.vn 

51  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vị Thanh 1 

Ấp 1, Xã Vị Thanh 1, 

thành phố Cần Thơ 
0293.3566003 xavithanh1@cantho.gov.vn 

52  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Tường 

Số 11, Ấp Vĩnh Thuận, 

Xã Vĩnh Tường, thành 

phố Cần Thơ 

0293.3569002 hhc.xavinhtuong@cantho.gov.vn 

mailto:xavinhthanh@cantho.gov.vn
mailto:xathanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xavinhtrinh@cantho.gov.vn
mailto:xathanhan@cantho.gov.vn
mailto:xahoaluu@cantho.gov.vn
mailto:xahoaluu@cantho.gov.vn
mailto:xavinhthuandong@cantho.gov.vn
mailto:xavithanh1@cantho.gov.vn
mailto:xavinhtuong@cantho.gov.vn
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53  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Viễn 

ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, 

thành phố Cần Thơ 
0293.3874567 xavinhvien@cantho.gov.vn 

54  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Xà Phiên 

Ấp 5, Xã Xà Phiên, 

thành phố Cần Thơ 
0975974477 hcc.xaxaphien@cantho.gov.vn 

55  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Lương Tâm 

Ấp 3, Xã Lương Tâm, 

thành phố Cần Thơ 
0293.3556679 hcc.xaluongtam@cantho.gov.vn 

56  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thạnh Xuân 

Ấp Trầu Hôi, Xã Thạnh 

Xuân, thành phố Cần 

Thơ 

0293.3936399 hcc.xathanhxuan@cantho.gov.vn 

57  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Tân Hòa 

Số 149, Chiêm Thành 

Tấn,  Xã Tân Hòa, 

thành phố Cần Thơ 

0293.3947772 hcc.xatanhoa@cantho.gov.vn 

58  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Trường Long 

Tây 

Đường tỉnh 926, ấp 

Trường Thọ A, xã 

Trường Long Tây, 

thành phố Cần Thơ 

0293.3931200 xatruonglongtay@cantho.gov.vn 

59  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Châu Thành 

Đường Ngô Hữu Hạnh, 

ấp Thị trấn, xã Châu 

Thành, Thành Phố Cần 

Thơ 

0946144224  hcc.xachauthanh@cantho.gov.vn 

60  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Đông Phước 

Số 54 ấp Phước Tiến, 

Xã Đông Phước, thành 

phố Cần Thơ 

0293.3609069 xadongphuoc@cantho.gov.vn 

61  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phú Hữu 

Số 85, ấp Phú Lợi A, 

Xã Phú Hữu, thành phố 

Cần Thơ 

0939.850.447 hcc.xaphuhuu@cantho.gov.vn 

62  Trung tâm Phục vụ hành Ấp Tân Phú, Xã Tân 0293.3849262 hcc.xatanbinh@cantho.gov.vn 

mailto:xavinhvien@cantho.gov.vn
mailto:xaxaphien@cantho.gov.vn
mailto:xaluongtam@cantho.gov.vn
mailto:xathanhxuan@cantho.gov.vn
mailto:xatanhoa@cantho.gov.vn
mailto:xatruonglongtay@cantho.gov.vn
mailto:xachauthanh@cantho.gov.vn
mailto:xadongphuoc@cantho.gov.vn
mailto:xaphuhuu@cantho.gov.vn
mailto:xatanbinh@cantho.gov.vn
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chính công xã Tân Bình Bình, thành phố Cần 

Thơ 

63  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Hòa An 

Ấp Hòa Phụng B, xã 

Hòa An, thành phố Cần 

Thơ 

0293.3869300 xahoaan@cantho.gov.vn 

64  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phương Bình 

Đường tỉnh 927, ấp 

Phương Lạc, xã 

Phương Bình, thành 

phố Cần Thơ 

0293.3993555 hcc.xaphuongbinh@cantho.gov.vn 

65  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Tân Phước 

Hưng 

Xã Tân Phước Hưng, 

thành phố Cần Thơ 
0293.3900059 xatanphuochung@cantho.gov.vn 

66  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Hiệp Hưng 

Số 129, đường Hùng 

Vương, xã Hiệp Hưng, 

thành phố Cần Thơ 

02933.994199 hcc.xahiephung@cantho.gov.vn 

67  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phụng Hiệp 

số 359, tỉnh lộ 928, ấp 

Mỹ Thành, Xã Phụng 

Hiệp, thành phố Cần 

Thơ 

0293.3996389 xaphunghiep@cantho.gov.vn 

68  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thạnh Hòa 

Số 12, ấp Trường 

Khánh 1, xã Thạnh 

Hòa, thành phố Cần 

Thơ  

0293.985779 xathanhhoa@cantho.gov.vn 

69  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Hòa Tú 

Số 27, ấp Hòa Phuông, 

xã Hòa Tú, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3851209 hcc.xahoatu@cantho.gov.vn 

70  Trung tâm Phục vụ hành Ấp Bình Hòa, xã Gia 0299.3890830 hcc.xagiahoa@cantho.gov.vn 

mailto:xahoaan@cantho.gov.vn
mailto:xaphuongbinh@cantho.gov.vn
mailto:xatanphuochung@cantho.gov.vn
mailto:xahiephung@cantho.gov.vn
mailto:xaphunghiep@cantho.gov.vn
mailto:xathanhhoa@cantho.gov.vn
mailto:xahoatu@cantho.gov.vn
mailto:xagiahoa@cantho.gov.vn
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chính công xã Gia Hòa Hòa, thành phố Cần 

Thơ 

71  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Nhu Gia 

Ấp Khu 1, xã Nhu Gia, 

thành phố Cần Thơ 
0299.3853606 xanhugia@cantho.gov.vn 

72  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Ngọc Tố 

Ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, 

thành phố Cần Thơ 
0299.3855040 hcc.xangocto@cantho.gov.vn 

73  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công Xã Trường 

Khánh 

Ấp Trường Thành B, xã 

Trường Khánh, 
0299.3844712 xatruongkhanh@cantho.gov.vn 

74  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Đại Ngãi 

Ấp Ngãi Hội 2, xã Đại 

Ngãi, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3880004 hcc.xadaingai@cantho.gov.vn 

75  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Tân Thạnh 

Ấp Tân Qui A, xã Tân 

Thạnh, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3838222 hcc.xatanthanh@cantho.gov.vn 

76  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Long Phú 

Ấp 4, xã Long Phú, 

thành phố Cần Thơ 
0299.3856623 hcc.xalongphu@cantho.gov.vn 

77  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Nhơn Mỹ 

Ấp Mỹ Huề, xã Nhơn 

Mỹ, thành phố Cần Thơ 
0299.3882023 xanhonmy@cantho.gov.vn 

78  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phong Nẫm 

Ấp Phong Hòa, xã 

Phong Nẫm, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3883024 xaphongnam@cantho.gov.vn 

79  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã An Lạc Thôn 

Ấp An Ninh, xã An Lạc 

Thôn, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3880004 xaanlacthon@cantho.gov.vn 

80  Trung tâm Phục vụ hành Số 15 đường 3/2, ấp An 0299.3876299 xakesach@cantho.gov.vn 

mailto:xanhugia@cantho.gov.vn
mailto:xangocto@cantho.gov.vn
mailto:xatruongkhanh@cantho.gov.vn
mailto:xadaingai@cantho.gov.vn
mailto:xatanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xalongphu@cantho.gov.vn
mailto:xanhonmy@cantho.gov.vn
mailto:xaphongnam@cantho.gov.vn
mailto:xaanlacthon@cantho.gov.vn
mailto:xakesach@cantho.gov.vn
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chính công xã Kế Sách Thành, xã Kế Sách, 

thành phố Cần thơ 

81  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thới An Hội 

Ấp An Hòa, xã Thới An 

Hội, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3878999 hcc.xathoianhoi@cantho.gov.vn 

82  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Đại Hải 

Ấp Mang Cá, xã Đại 

Hải, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3879031 xadaihai@cantho.gov.vn 

83  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phú Tâm 

Ấp Xây Cáp, xã Phú 

Tâm, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3834571 hcc.xaphutam@cantho.gov.vn 

84  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã An Ninh 

Ấp An Trạch, xã An 

Ninh, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3833038 xaanninh@cantho.gov.vn 

85  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thuận Hòa 

Ấp Phước Hòa, xã 

Thuận Hòa, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3833491 xathuanhoa@cantho.gov.vn 

86  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Hồ Đắc Kiện 

Ấp Đắc Thắng, xã Hồ 

Đắc Kiện, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3875789 hcc.xahodackien@cantho.gov.vn 

87  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Mỹ Tú 

Đường 3/2, ấp Cầu 

Đồn, xã Mỹ Tú, thành 

phố Cần Thơ 

0299.3871099 xamytu@cantho.gov.vn 

88  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Long Hưng 

Ấp Mỹ Khánh A, xã 

Long Hưng, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3873055 xalonghung@cantho.gov.vn 

89  Trung tâm Phục vụ hành Ấp Phước An B, xã Mỹ 0299.3830400 xamyphuoc@cantho.gov.vn 

mailto:xathoianhoi@cantho.gov.vn
mailto:xadaihai@cantho.gov.vn
mailto:xaphutam@cantho.gov.vn
mailto:xaanninh@cantho.gov.vn
mailto:xathuanhoa@cantho.gov.vn
mailto:xahodackien@cantho.gov.vn
mailto:xamytu@cantho.gov.vn
mailto:xalonghung@cantho.gov.vn
mailto:xamyphuoc@cantho.gov.vn
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chính công xã Mỹ Phước Phước, thành phố Cần 

Thơ 

90  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Mỹ Hương 

Ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ 

Hương, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3871155 hcc.xamyhuong@cantho.gov.vn 

91  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Hải 

Ấp Trà Sết, xã Vĩnh 

Hải, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3865751 xavinhhai@cantho.gov.vn 

92  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Lai Hòa 

Quốc lộ Nam sông 

Hậu, Ấp Lai Hòa A, xã 

Lai Hòa, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3887030 hcc.xalaihoa@cantho.gov.vn 

93  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Tân Long 

Quốc lộ 61B, Ấp Long 

Thạnh, xã Tân Long, 

thành phố Cần Thơ 

0299.3899002 xatanlong@cantho.gov.vn 

94  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Phú Lộc 

Hẻm 8, ấp 1, xã Phú 

Lộc, thành phố Cần 

Thơ 

0299.3866211 xaphuloc@cantho.gov.vn 

95  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Vĩnh Lợi 

Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, 

thành phố Cần Thơ 
0299.3504222 xavinhloi@cantho.gov.vn 

96  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Lâm Tân 

Ấp Kiết Nhất B, xã 

Lâm Tân, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3867.888 hcc.xalamtan@cantho.gov.vn 

97  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thạnh Thới 

An 

Ấp An Hòa 1, xã Thạnh 

Thới An, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3886018 hcc.xathanhthoian@cantho.gov.vn 

98  Trung tâm Phục vụ hành Ấp Chắc Tưng, xã Tài 0299.3851040 hcc.xataivan@cantho.gov.vn 

mailto:xamyhuong@cantho.gov.vn
mailto:xavinhhai@cantho.gov.vn
mailto:xalaihoa@cantho.gov.vn
mailto:xatanlong@cantho.gov.vn
mailto:xaphuloc@cantho.gov.vn
mailto:xavinhloi@cantho.gov.vn
mailto:xalamtan@cantho.gov.vn
mailto:xathanhthoian@cantho.gov.vn
mailto:xataivan@cantho.gov.vn
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chính công xã Tài Văn Văn, thành phố Cần 

Thơ 

99  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Liêu Tú 

Ấp Đại Nôn, xã Liêu 

Tú, thành phố Cần Thơ 
0299.386678 hcc.xalientu@cantho.gov.vn 

100 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Lịch Hội 

Thượng 

Ấp Hội Trung, xã Lịch 

Hội Thượng, thành phố 

Cần Thơ 

02993850161 hhc.xalichhoithuong@cantho.gov.vn 

101 
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Trần Đề 

Ấp Đầu Giồng, xã Trần 

Đề, thành phố Cần Thơ 
0299.3874277 hcc.xatrande@cantho.gov.vn 

102 
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã An Thạnh 

Ấp Phước Hòa B, xã 

An Thạnh, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3860323 hcc.xaanthanh@cantho.gov.vn 

103 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Cù Lao 

Dung 

Ấp An Hưng, xã Cù 

Lao Dung, thành phố 

Cần Thơ 

0299.3848025 hcc.xaculaodung@cantho.gov.vn 

mailto:xalientu@cantho.gov.vn
mailto:xalichhoithuong@cantho.gov.vn
mailto:xatrande@cantho.gov.vn
mailto:xaanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xaculaodung@cantho.gov.vn
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